
Stt Họ và tên Nữ Dân tộc Năm sinh Nơi sinh
Phụ 

ghi

1 Nguyễn Xuân Trực 02/01/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

2 Lê Nguyễn Hoàng Ngọc x 24/6/2010 TP Hồ Chí Minh

3 Võ Văn Nhựt Huy 15/11/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

4 Thạch Thị Thanh Giang x Khmer 29/11/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

5 Bùi Ngọc Thuỳ x 08/8/2010 Châu Phú - An Giang

6 Lý Chí Công 03/5/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

7 Trần Gia Bảo 25/01/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

8 Lê Văn Phường 06/6/2010 Giông Riềng - Kiên Giang

9 Lại Thị Diễm My x 20/4/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

10 Nguyễn Thị Kim Như x 23/10/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

11 Lê Khánh Tường 05/11/2010 Quân Đoàn 4

12 Thái Thư Kỳ x 09/9/2010 Rạch Giá - Kiên Giang

13 Tran Thi Huyen Tran x 17/11/2010 An Biên - Kiên Giang

14 Quách Kiến Tường 08/2/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

15 Âu Nhật Anh 04/9/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

16 Đinh Thị Anh Thư x 06/4/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

17 Danh Tiền Khmer 17/11/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

18 Kiều Vân Anh x 22/4/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

19 Danh Hoàng Minh Duy Khmer 23/11/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

20 Nguyễn Thị Thùy Dương x 04/11/2010 Giồng Riềng - Kiên Giang

21 Nguyễn Ngọc Huyền Trân x 20/2/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

22 Nguyễn Hồng Khánh 30/11/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

23 Phạm Thị Cẩm Nhung x 01/01/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

24 Nguyễn Tấn Trung 01/02/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

25 Danh Quỳnh Anh x Khmer 19/11/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

26 Nguyễn Quang Vinh 24/3/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

27 Danh Nhựt Trường Khmer 18/02/2010 BV đa khoa - Kiên Giang

28 Trịnh Thị Linh Lan x 28/11/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

29 Phạm Thái Thiện 06/5/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

30 Nguyễn Minh Nhật 17/11/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

31 Nguyễn Thị Kim Ngân x 19/01/2010 BV Đa Khoa - Trà Vinh

32 Hứa Thế Khang 21/12/2010 Giồng Riềng - Kiên Giang

33 Trương Thị Thanh Ngân x 19/9/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

34 Danh Lê Gia Hân x 14/02/2010 BV đa khoa - Kiên Giang

17 5
GVCN 

ĐT: 0393335487

Nguyễn Kim Bồng

Thạnh Trị, ngày 26 tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A

Năm học 2021 - 2022

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÂN HIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG THCS THẠNH TRỊ



Stt Họ và tên Nữ Dân tộc Năm sinh Nơi sinh
Phụ 

ghi

1 Tô Minh Đăng 02/4/2010 Rạch Giá - Kiên Giang

2 Nguyễn Hoàng Khang 21/6/2010 Rạch Giá - Kiên Giang

3 Nguyễn Ngọc Huỳnh Như x 08/6/2010 Rạch Giá - Kiên Giang

4 Danh Thạch Cẩm Tiên x Khmer 09/4/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

5 Nguyễn Ngọc Thiện 03/3/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

6 Danh Bảo Lộc Khmer 17/01/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

7 Nguyễn Ngọc Quyên x 21/4/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

8 Ngô Nhật An 08/6/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

9 Lâm Khả Ái x 04/7/2010 An Biên - Kiên Giang

10 Trần Duy Khánh 13/4/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

11 Nguyễn Gia Bảo x 05/5/2010 Giông Riềng - Kiên Giang

12 Đỗ Thị Thanh Thuý x 10/01/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

13 Danh Thành Khmer 04/4/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

14 Trương Thị Ngọc Hân x 13/6/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

15 Nguyễn Thái Khang 9/4/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

16 Huỳnh Trung Nghĩa 26/9/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

17 Nguyễn Thị Anh Nghi x 16/8/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

18 Nguyễn Tố Quyên x 07/6/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

19 Dương Chí Quang 11/4/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

20 Nguyễn Anh Thơ x 20/7/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

21 Phạm Thị Yến Nhi x 16/6/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

22 Nguyễn Thanh Kiệt 18/6/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

23 Lê Thị Mỹ Tiên x 01/8/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

24 Thạch Lam x Khmer 20/6/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

25 Nguyễn Thành Đạt 03/9/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

26 Đặng Hoàng Hiếu 01/7/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

27 Lê Thị Tú Như x 17/7/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

28 Nguyễn Tân 07/01/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

29 Nguyễn Bảo Lộc 07/02/2010 BV Gia Định-TPHCM

30 Nguyễn Hoàng Hải 15/3/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

31 Nguyễn Thị Lệ Huyền x 20/02/2010 Giồng Riềng - Kiên Giang

32 Nguyễn Văn Anh 04/7/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

33 Nguyễn Thị Dung x 18/12/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

16 4
GVCN 

ĐT: 0852104185

Nguyễn Hữu Mai Khanh

Thạnh Trị, ngày 26 tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6B

Năm học 2021 - 2022

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÂN HIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG THCS THẠNH TRỊ



Stt Họ và tên Nữ Dân tộc Năm sinh Nơi sinh
Phụ 

ghi

1 Nguyễn Bảo Yến x 08/10/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

2 Nguyễn Thị Huỳnh Anh x Khmer 28/11/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

3 Trần Văn Lực 03/3/2010 Giông Riềng - Kiên Giang

4 Nguyễn Văn Diệp 13/2/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

5 Lê Phương Ngọc x 12/9/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

6 Lê Huỳnh Đức 07/7/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

7 Đinh Quốc Vinh 27/5/2010 Bến Tre

8 Trần Thị Mỹ Duyên x 13/7/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

9 Trần Võ Tường Vy x 18/2/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

10 Dương Hoàng Duy 04/10/2010 Rạch Giá - Kiên Giang

11 Trịnh Thị Kim Ngân x 27/9/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

12 Trần Minh Hiền 12/9/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

13 Huỳnh Thị Như Anh x 27/11/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

14 Thị Ánh Ngọc x Khmer 02/4/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

15 Danh Hoàng Linh Khmer 07/3/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

16 Thị Ngọc Quý Khmer 28/4/2010 Giồng Riềng - Kiên Giang

17 Nguyễn Trần Kha 14/01/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

18 Nguyễn Như Ý x 05/12/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

19 Nguyễn Minh Tùng 19/12/2009 An Biên - Kiên Giang

20 Kiều Anh Thư x 25/3/2010 Rạch Giá - Kiên Giang

21 Nguyễn Công Bằng 23/3/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

22 Nguyễn Hoàng Như Ngọc x 27/10/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

23 Nguyễn Thị Diễm My x 14/7/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

24 Phạm Hoàng Anh 14/6/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

25 Trần Trung Tài 02/7/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

26 Nguyễn Phương Anh x 03/5/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

27 Võ Quốc Hào 09/02/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

28 Lê Minh Sáng 10/01/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

29 Đặng Thị Bảo Trân x 26/11/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

30 Nguyễn Văn An 04/8/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

31 Nguyễn Thị Mỹ Duyên x 02/01/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

32 Phạm Thị Tú Quyên x 24/9/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

16 4
GVCN 

ĐT: 0358534502

Hoàng Minh Sơn

Thạnh Trị, ngày 26 tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Trần Việt Hùng

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6C

Năm học 2021 - 2022

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÂN HIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG THCS THẠNH TRỊ



Stt Họ và tên Nữ Dân tộc Năm sinh Nơi sinh
Phụ 

ghi

1 Trần Thị Mỹ Duyên x 30/10/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

2 Trần Thanh Ngọc Anh x 01/02/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

3 Nguyễn Hoàng Quý 23/01/2010 Rạch Giá - Kiên Giang

4 Nguyễn Nhựt Như Bình x 02/7/2010 Rạch Giá - Kiên Giang

5 Lê Nhựt Hoàng 22/9/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

6 Nguyễn He Len x 27/3/2010 Rạch Giá - Kiên Giang

7 Lưu Thị Mỹ Ngọc x 31/5/2010 Giông Riềng - Kiên Giang

8 Nguyễn Ngọc Luân 11/01/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

9 La Thị Thanh Nguyên x 8/9/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

10 Võ Thanh Vương 01/01/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

11 Lương Kim Xuyến x 20/9/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

12 Thị Diễm Quỳnh x Khmer 03/02/2010 An Biên - Kiên Giang

13 Phan Trung Ngân 09/11/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

14 Danh Quang Vinh Khmer 08/2/2010 Giồng Riềng - Kiên Giang

15 Danh Thiệt Khmer 02/12/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

16 Nguyễn Mai Cẩm Hằng x 07/12/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

17 Lê Tuấn Anh 17/9/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

18 Huỳnh Ngọc My x 14/8/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

19 Nguyễn Ngọc Thảo Linh x 02/9/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

20 Phạm Gia Khánh 30/3/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

21 Đoàn Thị Như Quỳnh x 30/10/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

22 Nguyễn Anh Kiệt 14/4/2010 Giồng Riềng - Kiên Giang

23 Danh Hữu Khmer 22/3/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

24 Tạ Văn Thành 03/8/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

25 Nguyễn Lê Như Phụng x 25/7/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

26 Phan Ngọc Nhiều 23/4/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

27 Nguyễn Trường Toàn 08/3/2010 BV đa khoa - Kiên Giang

28 Võ Lê Huy 18/4/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

29 Nguyễn Minh Phát 19/01/2010 BV Đa Khoa - Trà Vinh

30 Ngô Thị Trúc Lam x 24/3/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

31 Lê Thị Ngọc Anh x 24/11/2010 Tân Hiệp - Kiên Giang

32 Lưu Quỳnh Anh x 01/6/2010 Quận 11 - HCM

16 4
GVCN 

ĐT: 0903775543

Lê Thị Bông

Thạnh Trị, ngày 26 tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Trần Việt Hùng

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6D

Năm học 2021 - 2022

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÂN HIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG THCS THẠNH TRỊ



Stt Họ và tên Nữ Dân tộc Năm sinh Nơi sinh
Phụ 

ghi

1 Danh An Khmer 04/07/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

2 Nguyễn Đỗ Quốc Anh 17/10/2009 Rạch Giá - Kiên Giang

3 Trần Khánh Băng x 18/02/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

4 Cao Thị Đến x 24/08/2008 Châu Phú - An Giang

5 Nguyễn Thị Diễm Hằng x 02/02/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

6 Nguyễn Ngọc Hân x 24/09/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

7 Phan Trung Hậu 24/08/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

8 Tiền Hữu Hậu 12/10/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

9 Nguyễn Văn Hùng 16/05/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

10 Nguyễn Vỹ Khang 09/04/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

11 Nguyễn Trọng Khánh 14/09/2009 Long Hồ - Vĩnh Long

12 Giang Đăng Khoa 22/12/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

13 Trần Đăng Khoa 29/11/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

14 Võ Hoàng Khôi 09/09/2009 Rạch Giá - Kiên Giang

15 Phạm Gia Kiệt 01/03/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

16 Thạch Sĩ Liêm Khmer 08/08/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

17 Dương Minh Luân 15/12/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

18 Lê Minh Luận 13/05/2009 Rạch Giá - Kiên Giang

19 Phan Thị Lụa x 27/07/2009 Giồng Riêng - Kiên Giang

20 Trần Thị Hà My x 19/05/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

21 Nguyễn Thị Kim Ngân x 29/05/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

22 Nguyễn Thị Kim Ngân x 02/08/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

23 Phạm Lê Trúc Phương x 08/12/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

24 Lê Thị Thúy Quyên x 15/08/2009 Vị Thanh - Hậu Giang

25 Phan Phú Quý 30/09/2008 Rạch Giá - Kiên Giang

26 Lê Văn Sửu 02/03/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

27 Nguyễn Duy Thanh 05/04/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

28 Trịnh Hoàng Thịnh 08/08/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

29 Thị Tho x Khmer 12/05/2009 Châu Thành - Kiên Giang

30 Thạch Thị Diễm Thu x Khmer 30/06/2009 Giồng Riêng - Kiên Giang

31 Nguyễn Anh Thư x 28/11/2009 Rạch Giá - Kiên Giang

32 Thái Anh Tính 04/05/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

33 Danh Thị Bích Trâm x Khmer 27/09/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

34 Nguyễn Văn Trọng 18/04/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

35 Phạm Thị Cẩm Tú x 10/06/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

36 Nguyễn Thị Cẩm Tươi x 20/05/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

37 Danh Lê Tường Vi x Khmer 01/08/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

38 Nguyễn Thị Thúy Vy x 28/10/2009 Long Phú - Sóc Trăng

39 Lâm Thị Như Ý x 17/07/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

19 6
GVCN 

ĐT: 0914826211

Nguyễn Thị Tuyến

Năm học 2021 - 2022

Thạnh Trị, ngày 26 tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Trần Việt Hùng

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÂN HIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG THCS THẠNH TRỊ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7A



Stt Họ và tên Nữ Dân tộc Năm sinh Nơi sinh
Phụ 

ghi

1 Trần Gia Bảo 30/06/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

2 Trần Thị Kim Chi x 21/03/2009 Giồng Riềng ,Kiên Giang

3 Danh Thị Thu Duyên x Khmer 18/01/2007 Tân Hiệp - Kiên Giang

4 Hồ Thanh Dữ 18/09/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

5 Huỳnh Mẫn Đạt 10/09/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

6 Phạm Lâm Định 20/11/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

7 Trần Huỳnh Đô 20/02/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

8 Danh Kha Khmer 24/12/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

9 Nguyễn Chí Khang 08/01/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

10 Nguyễn Duy Khang 19/06/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

11 Nguyễn Vũ Khang 29/08/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

12 Nguyễn Quốc Kiệt 13/04/2009 Rạch Giá - Kiên Giang

13 Đồng Thị Phương Liễu x 26/04/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

14 Nguyễn Văn Lộc 18/12/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

15 Nguyễn Thành Luân 28/08/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

16 Trần Thị Ái My x 15/05/2009 Giồng Riêng - Kiên Giang

17 Nguyễn Thị Thúy Ngân x 25/09/2009 Giồng Riêng - Kiên Giang

18 Võ Thành Nghĩa 24/12/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

19 Danh Bảo Ngọc x Khmer 08/06/2009 Rạch Giá - Kiên Giang

20 Nguyễn Gia Nguyễn 11/05/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

21 Danh Hữu Nhân Khmer 14/03/2009 Giồng Riêng - Kiên Giang

22 Lý Thị Nhung Nhi x Khmer 30/05/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

23 Mai Dương Nhi x 17/05/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

24 Huỳnh Quang Nhựt 08/04/2008 Rạch Giá - Kiên Giang

25 Trần Vĩnh Phúc 19/11/2009 Giồng Riêng - Kiên Giang

26 Lư Bé Quạt x 12/12/2006 Giồng Riêng - Kiên Giang

27 Lê Văn Sang 03/09/2008 Giồng Riềng - Kiên Giang

28 Huỳnh Ngọc Thùy x 01/07/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

29 Trần Thị Kim Thúy x 09/02/2009 Tỉnh Bình Dương

30 Danh Thị Minh Thư x Khmer 26/04/2009 Giồng Riêng - Kiên Giang

31 Nguyễn Minh Thư x 06/07/2009 Giồng Riêng - Kiên Giang

32 Đoàn Văn Tiến 13/02/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

33 Nguyễn Thị Bích Trân x 06/06/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

34 Phạm Thị Tường Vi x 10/09/2009 Giồng Riêng - Kiên Giang

35 Nguyễn Thanh Vững 01/04/2009 Rạch Giá - Kiên Giang

36 Nguyễn Thị Như Ý x 26/11/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

37 Nguyễn Hoàng Vinh 15/02/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang 7A LB

38 Nguyễn Phú Hào 31/07/2008 Giồng Riềng- Kiên Giang 7C LB

16 6
GVCN 

ĐT: 0981333250

Nguyễn Thị Thu Huyền

Năm học 2021 - 2022

Thạnh Trị, ngày 26 tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Trần Việt Hùng

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÂN HIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG THCS THẠNH TRỊ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7B



Stt Họ và tên Nữ Dân tộc Năm sinh Nơi sinh
Phụ 

ghi

1 Lê Ngọc Huỳnh Anh x 15/10/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

2 Lê Thị Huỳnh Anh x 24/11/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

3 Trần Thị Tuyết Anh x 01/12/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

4 Thị Dạng x Khmer 12/12/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

5 Hồ Văn Dễ 22/07/2007 Giồng Riêng - Kiên Giang

6 Huỳnh Tấn Đạt 13/08/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

7 Trần Văn Đậu 13/09/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

8 Nguyễn Văn Định 02/01/2007 Rạch Gía - Kiên Giang

9 Trần Văn Hào 20/10/2006 Tân Hiệp - Kiên Giang

10 Lữ Thị Gia Hân x 12/10/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

11 Võ Cẩm Tiên x 02/11/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

12 Nguyễn Thị Ngọc Huyền x 14/02/2009 Giồng Riềng - Kiên Giang

13 Danh Sóc Kha Khmer 12/09/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

14 Nguyễn Tuấn Khang 14/12/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

15 Nguyễn Việt Khang 09/11/2009 BV Lê Lợi

16 Lê Thành Khiêm 24/01/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

17 Huỳnh Văn Kiệt 06/06/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

18 Danh Duy Lợi Khmer 01/01/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

19 Phùng Thị Thúy Ngân x 12/05/2009 Rạch Giá - Kiên Giang

20 Khưu Thị Như Ngọc x 09/08/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

21 Tạ Bảo Ngọc x 02/07/2009 Rạch Gía - Kiên Giang

22 Lý Thị Yến Nhi x Khmer 24/12/2006 Giồng Riêng - Kiên Giang

23 Nguyễn Tuyết Nhung x 10/01/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

24 Nguyễn Long Nhựt 02/11/2009 Giồng Riêng - Kiên Giang

25 Nguyễn Tuyết Nữ x 17/09/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

26 Nguyễn Quốc Phữu 23/12/2009 Giồng Riềng - Kiên Giang

27 Nguyễn Thanh Tâm x 07/06/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

28 Danh Hoàng Thái Khmer 27/11/2009 Giồng Riêng - Kiên Giang

29 Phạm Đức Thắng 13/03/2009 Rạch Gía - Kiên Giang

30 Võ Văn Thiện 01/03/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

31 Lê Anh Thư x 31/07/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

32 Thị Bé Tiềm x Khmer 01/01/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

33 Ngô Lê Toàn 06/10/2009 Rạch Gía - Kiên Giang

34 Nguyễn Ngọc Bảo Trân x 19/06/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

35 Nguyễn Hồ Quốc Trường 06/03/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

36 Trần Dương Gia Tuệ x Khmer 10/04/2009 Rạch Gía - Kiên Giang

37 Trần Phương Vy x 02/04/2009 Rạch Gía - Kiên Giang

38 Nguyễn Thị Như Ý x 08/08/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

20 7
GVCN 

ĐT: 0945436478

Vũ Thị Bích Vân

Năm học 2021 - 2022

Thạnh Trị, ngày 26 tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Trần Việt Hùng

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÂN HIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG THCS THẠNH TRỊ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7C



Stt Họ và tên Nữ Dân tộc Năm sinh Nơi sinh
Phụ 

ghi

1 Ngô Thị Thúy An x 23/09/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

2 Nguyễn Quốc Bảo 14/10/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

3 Danh Nhật Duy Khmer 08/11/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

4 Danh Thị Anh Đào x Khmer 26/01/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

5 Thạch Thái Đạt Khmer 28/04/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

6 Trần Thiện Đồng 14/08/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

7 Hoàng Trung Hải 20/03/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

8 Lý Ngọc Hân x 19/01/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

9 Danh Hùng Khmer 09/01/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

10 Đỗ Thị Huỳnh Hương x 06/04/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

11 Huỳnh Tuấn Khang 31/08/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

12 Trịnh Thái Tuấn Khang 17/09/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

13 Nguyễn Quốc Khánh 03/09/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

14 Nguyễn Gia Kỳ 23/03/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

15 Nguyễn Thị Bích Ly x 16/05/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

16 Nguyễn Thị Ngọc Ngân x 28/05/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

17 Thị Kiêm Ngân x Khmer 19/10/2007 Tân Hiệp - Kiên Giang

18 Võ Thị Mỹ Nghi x 13/09/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

19 Nguyễn Bội Ngọc x 24/04/2007 Tân Hiệp - Kiên Giang

20 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc x 01/05/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

21 Trương Văn Nguyên 18/03/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

22 Nguyễn Hoàng Phi 09/05/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

23 Trần Thanh Phong 09/12/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

24 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh x 13/06/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

25 Huỳnh Duy Tân 03/12/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

26 Nguyễn Như Thảo x 15/03/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

27 Danh Hoàng Thắng Khmer 10/06/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

28 Trần Thị Thoản x 02/01/2007 Tân Hiệp - Kiên Giang

29 Bùi Thị Anh Thơ x 05/09/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

30 Danh Thị Yến Thùy x Khmer 05/06/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

31 Phạm Thị Yến Trâm x 01/12/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

32 Danh Minh Tuấn Khmer 16/12/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

33 Đỗ Thị Ánh Tuyền x 12/08/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

34 Vũ Ngọc Hoàng Uyên x 02/11/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

35 Danh Tuấn Vinh Khmer 15/06/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

36 Nguyễn Thị Như Ý x 04/06/2009 Tân Hiệp - Kiên Giang

37 Nguyễn Thành Nguyên 03/10/2007 Tân Hiệp - Kiên Giang 7A LB

19 9
GVCN 

ĐT: 0796898719

Phạm Quốc Thắng

Năm học 2021 - 2022

Thạnh Trị, ngày 26 tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Trần Việt Hùng

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÂN HIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG THCS THẠNH TRỊ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7D



Stt Họ và tên Nữ Dân tộc Năm sinh Nơi sinh
Phụ 

ghi

1 Lê Hữu Anh 05/04/2008 Rạch Giá - Kiên Giang

2 Lê Quốc Anh 25/05/2007 Tân Hiệp - Kiên Giang

3 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh x 30/06/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

4 Phan Thị Mỹ Duyên x 09/08/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

5 Lê Thị Ánh Dương x 03/08/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

6 Bùi Thành Đạt 07/11/2008 Rạch Giá - Kiên Giang

7 Võ Hoàng Đạt 15/03/2008 Giồng Riềng - Kiên Giang

8 Danh Đức Khmer 25/04/2007 Tân Hiệp - Kiên Giang

9 Nguyễn Nhựt Hào 27/01/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

10 Đoàn Diễm Hằng x 08/09/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

11 Lê Huỳnh Khải Hân x 25/09/2008 Phú Nhuận - TPHCM

12 Trương Trần Ngọc Hân x 12/09/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

13 Lê Thạch Hữu Hậu Khmer 27/11/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

14 Nguyễn Trung Hiếu 21/06/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

15 Lê Nghĩa Hòa 24/02/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

16 Nguyễn Minh Huy 25/01/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

17 Nguyễn Thiều Phước 13/02/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

18 Nguyễn Ngọc Khánh 13/02/2008 Rạch Giá - Kiên Giang

19 Danh Khiêm Khmer 03/06/2008 Rạch Giá - Kiên Giang

20 Lê Tấn Luân 07/11/2007 Tân Hiệp - Kiên Giang

21 Phan Thị Ngọc Ngân x 11/04/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

22 Huỳnh Thị Cẩm Nhi x 03/02/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

23 Lưu Thanh Như 26/11/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

24 Nguyễn Quỳnh Như x 09/12/2008 Rạch Giá - Kiên Giang

25 Nguyễn Thị Ý Như x 14/11/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

26 Nguyễn Minh Nhựt 15/04/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

27 Nguyễn Bình Gia Phúc 25/11/2008 Tân Phú - Hồ Chí Minh

28 Lê Thị Tuyết Sương x 29/11/2008 Giồng Riềng - Kiên Giang

29 Vũ Hữu Tài 01/11/2007 Tân Hiệp - Kiên Giang

30 Nguyễn Chí Tâm 02/05/2008 Tam Bình - Vĩnh Long

31 Nguyễn Chí Thiện 24/02/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

32 Phan Thiện Thừa 26/12/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

33 Huỳnh Trung Tín 09/11/2007 Rạch Giá - Kiên Giang

34 Trần Minh Toàn 13/07/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

35 Trần Thị Ánh Tuyết x 24/01/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

36 Huỳnh Gia Văn 22/12/2008 Rạch Giá - Kiên Giang

37 Nguyễn Thị Anh Vy x 23/01/2007 Tân Hiệp - Kiên Giang
13 3

GVCN 

ĐT: 0356442927

Trịnh Thị Thuỳ Giang

Năm học 2021 - 2022

Thạnh Trị, ngày 26 tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Trần Việt Hùng

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÂN HIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG THCS THẠNH TRỊ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8A



Stt Họ và tên Nữ Dân tộc Năm sinh Nơi sinh
Phụ 

ghi
1 Lê Nhựt Anh 17/03/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

2 Nguyễn Thanh Nhật Anh 25/11/2008 Rạch Giá - Kiên Giang

3 Trịnh Vũ Trâm Anh x 19/05/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

4 Võ Lan Anh x 30/10/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

5 Trần Minh Duy 04/07/2007 Tân Hiệp - Kiên Giang

6 Tô Quốc Đạt 12/01/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

7 Nguyễn Thanh Nhật Em 25/11/2008 Rạch Giá - Kiên Giang

8 Huỳnh Gia Hân x 28/08/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

9 Phạm Công Trung Hiếu 25/09/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

10 Thạch Thị Huệ x Khmer 10/12/2007 Tân Hiệp - Kiên Giang

11 Danh Kha Khmer 01/02/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

12 Nguyễn Trịnh Duy Kha 29/01/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

13 Lê Thái Khang 30/10/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

14 Hà Trung Khánh 17/10/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

15 Nguyễn Trung Kiên 06/06/2008 Rạch Giá -  Kiên Giang

16 Phan Tấn Lộc 04/02/2008 Rạch Giá - Kiên Giang

17 Nguyễn Huỳnh Minh Luân 25/03/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

18 Nguyễn Thị Luyến x 10/12/2008 Rạch Giá - Kiên Giang

19 Nguyễn Thị Ánh Ly x 09/12/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

20 Trần Đinh Thảo My x 18/03/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

21 Danh Nghĩa Khmer 19/12/2006 Tân Hiệp - Kiên Giang

22 Lê Ánh Ngọc x 13/11/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

23 Danh Thị Ánh Nguyên x Khmer 23/02/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

24 Hà Trung Nhân 28/06/2008 Rạch Giá - Kiên Giang

25 Đỗ Thị Yến Nhi x 07/04/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

26 Trịnh Thị Ngọc Nhiên x 09/09/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

27 Nguyễn Thị Ngọc Nhị x 17/08/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

28 Ngô Thanh Phú 16/09/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

29 Nguyễn Văn Phương 19/01/2007 Tân Hiệp - Kiên Giang

30 Nguyễn Thị Như Quỳnh x 17/02/2008 Long Xuyên - An Giang

31 Lê Ngọc Thái 28/06/2007 Tân Hiệp - Kiên Giang

32 Nguyễn Thị Minh Thư x 10/11/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

33 Nguyễn Thị Cẩm Tiên x 17/02/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

34 Danh Quốc Toàn Khmer 27/02/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

35 Trần Quốc Toàn 17/09/2007 Tân Hiệp - Kiên Giang

36 Nguyễn Ngọc Trâm x 29/11/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

37 Triệu Văn Trường Khmer 28/06/2008 An Biên - Kiên Giang

38 Võ Toàn Trường 30/04/2008 Giồng Riềng - Kiên Giang

39 Đoàn Quốc Tuấn 10/05/2008 Phú Quốc -  Kiên Giang

40 Hoàng Thị Hà Vi x 07/02/2008 Tân Kỳ - Nhệ An

41 Nguyễn Thị Mỹ Viện x 06/08/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang
42 Hoàng Quốc Vinh 05/11/2008 Rạch Giá - Kiên Giang
43 Nguyễn Quang Vinh 30/11/2007 Tân Hiệp - Kiên Giang
44 Trịnh Thị Thanh Xuân x 10/04/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

19 6
GVCN 

ĐT: 0774990248

Nguyễn Thị Phương Uyên

Năm học 2021 - 2022

Thạnh Trị, ngày 26 tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÂN HIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG THCS THẠNH TRỊ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8B



Stt Họ và tên Nữ Dân tộc Năm sinh Nơi sinh
Phụ 

ghi

1 Trương Hoàng Bảo 05/11/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

2 Nguyễn Thị Thúy Duy x 13/01/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

3 Phạm Đức Duy 05/12/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

4 Lê Thị Ngọc Duyên x 20/09/2006 Tân Hiệp - Kiên Giang

5 Tạ Ngọc Duyên x 18/03/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

6 Lê Thị Thùy Dương x 18/06/2008 Châu Thành- Kiên Giang

7 Trịnh Nhật Hào 04/05/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

8 Đoàn Ngọc Hân x 15/04/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

9 Huỳnh Thanh Hiếu 20/11/2008 Rạch Giá- Kiên Giang

10 Đỗ Phạm Duy Khang 07/02/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

11 Nguyễn Thái Khang 20/01/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

12 Trần Trọng Khải 22/11/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

13 Lại Chí Khương 15/04/2008 Rạch Giá- Kiên Giang

14 Cao Thị Kiều My x 03/01/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

15 Nguyễn Diễm My x 05/01/2008 Giồng Riềng- kiên Giang

16 Võ Quốc Ngạn 22/01/2008 Rạch Giá- Kiên Giang

17 Bùi Thi Thúy Ngân x 08/01/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

18 Nguyễn Thị Kim Ngân x 29/04/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

19 Huỳnh Thanh Nhã x 13/07/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

20 Đào Thị Yến Nhi x 11/02/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

21 Nguyễn Thu Nhi x 01/09/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

22 Võ Thị Ngọc Nhi x 07/10/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

23 Danh Phát Khmer 14/07/2007 Tân Hiệp - Kiên Giang

24 Nguyễn Văn Phúc 16/10/2007 Tân Hiệp - Kiên Giang

25 Trần Thị Kim Thanh x 08/04/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

26 Phan Thi Thu Thảo x 19/12/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

27 Thái Quốc Thiên 29/11/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

28 Đinh Văn Thọ 09/10/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

29 Hồ Thị Minh Thư x 08/08/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

30 Phạm Thị Anh Thư x 19/03/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

31 Nguyễn Hoàng Tính 10/05/2008 Giồng Riềng- kiên Giang

32 Phan Bình Trọng 22/01/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

33 Phạm Minh Trường 06/01/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

34 Danh Huỳnh Anh Tuấn Khmer 22/11/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

35 Lê Thị Ngọc Tươi x 19/08/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

36 Nguyễn Chí Vỹ 10/10/2008 Rạch Giá- Kiên Giang

37 Trịnh Bảo Yến x 21/12/2007 Tân Hiệp - Kiên Giang

38 Nguyễn Thị Như Ý x 24/09/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang

39 Trần Ngọc Như Ý x 11/08/2008 Tân Hiệp - Kiên Giang
21 2

GVCN 

ĐT: 0362760644

Trần Văn Phước

Năm học 2021 - 2022

Thạnh Trị, ngày 26 tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Trần Việt Hùng

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÂN HIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG THCS THẠNH TRỊ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8C



Stt Họ và tên Nữ Dân tộc Năm sinh Nơi sinh
Phụ 

ghi

1 Danh Lê Hoàng Anh Khmer 02/03/2007 Tân Hiệp - Kiên Giang

2 Nguyễn Ngọc Cầm x 19/04/2007 Giồng Riềng - Kiên Giang

3 Sơn Hoàng Chung Khmer 25/05/2007 Tân Hiệp - Kiên Giang

4 Nguyễn Ngọc Hân x 01/09/2007 Tân Hiệp - Kiên Giang

5 Huỳnh Thanh Hùng 19/01/2007 Tân Hiệp - Kiên Giang

6 Thạch Sĩ Kiệt Khmer 04/03/2006 Tân Hiệp - Kiên Giang

7 Trần Vĩnh Kỳ 23/07/2007 Giồng Riềng - Kiên Giang

8 Lê Văn Minh 10/10/2005 Tân Hiệp - Kiên Giang

9 Nguyễn Thị Yến Nhi x 10/03/2007 Tân Hiệp - Kiên Giang

10 Lê Thị Quỳnh Như x 18/12/2007 Giồng Riềng - Kiên Giang

11 Phan Thị Huỳnh Như x 29/08/2007 Thành Phố Hồ Chí Minh

12 Trần Văn Phi 29/03/2006 Giồng Riềng - Kiên Giang

13 Dương Thúy Quyền x Khmer 07/04/2007 Tân Hiệp - Kiên Giang

14 Nguyễn Thị Tím x 01/01/2006 Tân Hiệp - Kiên Giang

15 Lâm Thị Bảo Trân x 25/03/2007 Tân Hiệp - Kiên Giang

16 Nguyễn Thị Kiều Trinh x 23/03/2007 Tân Hiệp - Kiên Giang

17 Trịnh Trọng 07/11/2007 Rạch Giá - Kiên Giang

18 Danh Thị Cẩm Tú x Khmer 19/05/2007 Tân Hiệp - Kiên Giang

19 Nguyễn Huỳnh Thúy Vi x 19/03/2007 Rạch Giá - Kiên Giang

11 5
GVCN 

ĐT: 0342666304

Trần Thị Thoa

Năm học 2021 - 2022

Thạnh Trị, ngày 26 tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Trần Việt Hùng

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÂN HIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG THCS THẠNH TRỊ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9A



Stt Họ và tên Nữ Dân tộc Năm sinh Nơi sinh
Phụ 

ghi
1 Giang Bảo Anh x 04/11/2007 Rạch Giá – Kiên Giang

2 Phạm Hồng Anh x 31/12/2006 Tân Hiệp – Kiên Giang

3 Lương Hoàng Công Ái 17/01/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang

4 Nguyễn Văn Diệu 17/11/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang

5 Phạm Hải Đăng 23/05/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang

6 Bạch Thị Hồng Gấm x 11/07/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang

7 Nguyễn Nhật Huy 12/04/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang

8 Nguyễn Như Huỳnh x 23/02/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang

9 Nguyễn Duy Khang 01/11/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang

10 Kiều Anh Khoa 23/03/2007 Giồng Riềng – Kiên Giang

11 Thái Thị Nhã Kỳ x 21/08/2007 Rạch Giá – Kiên Giang

12 Bùi Thị Kim Liền x Khmer 15/05/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang

13 Lê Thị Kiều My x 19/07/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang

14 Nguyễn Thị Quỳnh Nga x 09/06/2007 Châu Thành – Kiên Giang

15 Tân Thị Như Ngọc x 09/03/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang

16 Nguyễn Thị Kim Nhã x 25/08/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang

17 Trần Văn Nhớ 09/03/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang

18 Nguyễn Hoàng Phi 19/08/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang

19 Thị Phúc x Khmer 20/11/2006 Tân Hiệp – Kiên Giang

20 Lâm Quốc Tài 29/01/2006 Phú Quốc – Kiên Giang

21 Nguyễn Anh Tài 28/04/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang

22 Nguyễn Ngọc Thắng 03/10/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang

23 Trần Thị Cẩm Thi x 25/12/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang

24 Nguyễn Văn Thuận 23/11/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang

25 Phan Thanh Toàn 05/09/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang

26 Nguyễn Thị Ngọc Trâm x 17/11/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang

27 Võ Minh Triết 30/06/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang

28 Dương Vũ Khmer 26/09/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang

29 Nguyễn Khả Yến x 19/01/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang

30 Trần Thị Quỳnh Anh x 25/09/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang 8D

31 Thị Linh Đa x Khmer 13/03/2007 Giồng Riềng – Kiên Giang 8D

32 Nguyễn Quốc Đạt 07/03/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang 8D

33 Nguyễn Lâm Nhã Hân x 17/08/2007 An Biên – Kiên Giang 8D

34 Danh Thị Ánh Hoàng x Khmer 13/08/2007 Giồng Riềng - Kiên Giang 8D

35 Nguyễn Anh Kiệt 03/05/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang 8D

36 Võ Thị Ngọc Mơ x 03/12/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang 8D

37 Nguyễn Thị Thảo Nghi x 10/05/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang 8D

38 Nguyễn Trần Đức Phát 05/01/2006 Tân Hiệp - Kiên Giang 8D

39 Trần Thiện Tánh 30/10/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang 8D

40 Mai Thanh Thơm 02/04/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang 8D

41 Trần Phát Triển 30/04/2007 Rạch Giá – Kiên Giang 8D
42 Lê Hữu Vinh 10/11/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang 8D
43 Huỳnh Thị Như Ý x 15/12/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang 8D
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Stt Họ và tên Nữ Dân tộc Năm sinh Nơi sinh
Phụ 

ghi
1 Nguyễn Thị Ngọc Anh x 28/08/2006 Tân Hiệp -Kiên Giang

2 Võ Hoàng Lan Anh x 02/12/2007 Rạch Giá -Kiên Giang

3 Võ Ngọc Ánh x 07/07/2007 Tân Hiệp -Kiên Giang

4 Thị Kim Châu x Khmer 17/01/2007 Giống Riêng -Kiên Giang

5 Nguyễn Lâm Thành Đạt 30/12/2006 Tân Hiệp -Kiên Giang

6 Lê Tấn Giao 28/08/2007 Tân Hiệp -Kiên Giang

7 Huỳnh Phi Huy 07/12/2007 Tân Hiệp -Kiên Giang

8 Danh Thị Ngọc Hương x Khmer 09/08/2007 Tân Hiệp -Kiên Giang

9 Lại Anh Kha 08/03/2007 Tân Hiệp -Kiên Giang

10 Đặng Hoàng Bảo Khanh 03/03/2007 Rạch Giá -Kiên Giang

11 Lê Phước Khương 24/08/2007 Tân Hiệp -Kiên Giang

12 Mai An Kỳ x 01/01/2007 Tân Hiệp -Kiên Giang

13 Nguyễn Văn Lễ 09/04/2007 Tân Hiệp -Kiên Giang

14 Dương Thị Mỹ Linh x 16/04/2007 Tân Hiệp -Kiên Giang

15 Phạm Văn Mẫn 24/01/2007 Tân Hiệp -Kiên Giang

16 Danh Thị Nhã My x Khmer 02/01/2007 Giống Riêng -Kiên Giang

17 Nguyễn Văn Nhã 24/07/2007 Giống Riêng -Kiên Giang

18 Ngô Quốc Ninh 24/11/2007 Tân Hiệp -Kiên Giang

19 Nguyễn Minh Phú 16/05/2007 Tân Hiệp -Kiên Giang

20 Nguyễn Kiều Phụng x 11/12/2007 Tân Hiệp -Kiên Giang

21 Đỗ Thị Quyên x 14/03/2007 Tân Hiệp -Kiên Giang

22 Trần Nhật Thanh 04/11/2007 Tân Hiệp -Kiên Giang

23 Lý Thị Anh Thư x 22/06/2007 Giống Riêng -Kiên Giang

24 Nguyễn Thị Ngọc Trâm x 23/07/2007 Tân Hiệp -Kiên Giang

25 Nguyễn Thị Huế Trân x 14/05/2007 BV Đa Khoa An Giang

26 Nguyễn Thị Ngọc Trân x 09/07/2007 Tân Hiệp -Kiên Giang

27 Danh Nhật Trường Khmer 23/04/2006 Tân Hiệp -Kiên Giang

28 Lê Anh Tuấn 15/01/2007 Tân Hiệp -Kiên Giang

29 Nguyễn Quốc Vinh 16/09/2007 Tân Hiệp -Kiên Giang

30 Lê Như Ý x 04/01/2007 Tân Hiệp -Kiên Giang

31 Nguyễn Quốc Anh 26/07/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang 8D

32 Nguyễn Thị Khánh Băng x 07/06/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang 8D

33 Trần Huỳnh Để 04/12/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang 8D

34 Danh Thị Kim Đồng x Khmer 25/07/2007 Giồng Riềng – Kiên Giang 8D

35 Nguyễn Thị Diễm Hồng x 03/03/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang 8D

36 Danh Nguyên Huy Khmer 23/08/2007 TP Hồ Chí Minh 8D

37 Phạm Văn Hà Lan 20/01/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang 8D

38 Thị Hồng Nhung x Khmer 18/01/2007 Tân Hiệp - Kiên Giang 8D

39 Đinh Thị Thảo Nguyên x 25/04/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang 8D

40 Huỳnh Anh Nhân 16/01/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang 8D

41 Nguyễn Văn Phát 27/07/2005 Giồng Riềng – Kiên Giang 8D
42 Phạm Bảo Thi x 29/12/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang 8D
43 Lâm Thị Bảo Trân x 13/03/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang 8D
44 Danh Tươi Khmer 02/08/2007 Tân Hiệp – Kiên Giang 8D
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